5

	UBND TỈNH ĐẮK LẮK
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	Số:             /BC-SNNMT
	Đắk Lắk, ngày      tháng 10 năm 2026


DỰ THẢO

BÁO CÁO 
Đánh giá thực trạng quan hệ xã hội liên quan đến dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ lắp đặt và duy trì thiết bị giám sát đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét trên địa bàn tỉnh

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025; căn cứ Luật số 87/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; căn cứ Nghị định số 187/2025/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật.
[bookmark: _Toc124153515]Thực hiện Thông báo số 470/TB-UBND ngày 07/10/2026 của UBND tỉnh về việc phân công cơ quan soạn thảo dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ lắp đặt và duy trì thiết bị giám sát đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo Đánh giá thực trạng quan hệ xã hội liên quan đến dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ lắp đặt và duy trì thiết bị giám sát đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét trên địa bàn tỉnh, như sau:
[bookmark: _Toc124153516]I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ 
1. Bối cảnh xây dựng chính sách
a) Bối cảnh quốc tế và khu vực liên quan đến các chính sách
Ủy ban Châu Âu (EC) sử dụng một hệ thống cảnh báo (gọi là quy trình "Thẻ Vàng - Thẻ Đỏ") để xác định các quốc gia chưa hành động đủ để chống lại hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU Fishing). EC đã tương tác và cảnh báo (Thẻ Vàng) với hơn 60 quốc gia không thuộc EU kể từ khi Quy định IUU có hiệu lực vào năm 2010. Thẻ Vàng (Cảnh báo chính thức): Đây là cảnh báo chính thức đầu tiên. Nếu quốc gia đó không cải thiện, EC có thể nâng lên Thẻ Đỏ. Việt Nam hiện đang là một trong những quốc gia nhận cảnh báo Thẻ Vàng (từ tháng 10 năm 2017). Thẻ Đỏ (Cấm thương mại): Đây là mức phạt cao nhất, dẫn đến lệnh cấm nhập khẩu sản phẩm thủy sản từ quốc gia đó vào thị trường EU. Trong những năm qua, đã có 27 quốc gia nhận Thẻ Vàng. Hầu hết các quốc gia này đều bắt buộc phải thực hiện cải cách các giải pháp quản lý nghề cá để gỡ bỏ cảnh báo.
Việt Nam chịu cảnh báo "Thẻ vàng" từ tháng 10/2017. Việc tháo gỡ cảnh báo đòi hỏi minh bạch hóa hành trình, kiểm soát 100% hoạt động đội tàu trên biển thông qua dữ liệu giám sát điện tử chuẩn hóa, trong đó tập trung đối với nhóm tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét (nhóm tàu cá không quy định phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình)
b) Bối cảnh trong nước liên quan đến các chính sách
Bối cảnh quốc tế tạo ra cả thách thức và cơ hội lớn, buộc Việt Nam nói chung và các tỉnh thành ven biển phải thay đổi toàn diện ngành khai thác thuỷ sản. Việc Ủy ban Châu Âu (EC) cảnh báo "thẻ vàng" IUU từ năm 2017 là áp lực pháp lý và kinh tế lớn nhất. Yêu cầu cấp thiết đặt ra phải tập trung vào việc hoàn thiện khung pháp lý, siết chặt quản lý đội tàu (lắp đặt, duy trì GSHT), kiểm soát chặt chẽ truy xuất nguồn gốc hải sản từ tàu đến cảng và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Cần thiết phải cụ thể hóa các giải pháp để gỡ thẻ vàng, đảm bảo tính minh bạch và hợp pháp của sản phẩm khai thác, từ đó duy trì và mở rộng thị trường xuất khẩu, đặc biệt là EU.
Ngày 10/8/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1516/QĐ-TTg về Kế hoạch hành động thực hiện các biện pháp khắc phục khuyến nghị của Ủy ban châu Âu tại đợt thanh tra lần thứ 5 về chống khai thác IUU xác định chống khai thác IUU là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, cấp bách; yêu cầu các địa phương phải tăng cường quản lý, kiểm soát đội tàu, lấy dữ liệu điện tử và hồ sơ kiểm chứng làm thước đo, đẩy mạnh chuyển đổi số, kết nối và chia sẻ dữ liệu theo nguyên tắc “một tàu cá, một mã định danh, một hồ sơ điện tử thống nhất”. Đồng thời, các địa phương phải chủ động bố trí nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ, không để chậm tiến độ do thiếu kinh phí hoặc điều kiện tổ chức thực hiện.
Tỉnh Đắk Lắk hiện có 2.594 tàu cá, trong đó có 573 tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét, hoạt động tại vùng lộng. Theo quy định hiện hành, nhóm tàu cá này không thuộc đối tượng bắt buộc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá (VMS). Tuy nhiên, thực tiễn quản lý vẫn tiềm ẩn nguy cơ tàu cá hoạt động sai vùng được phép khai thác, khó kiểm soát đầy đủ hành trình, thời gian hoạt động và việc chấp hành các quy định có liên quan; qua đó ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý đội tàu và công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Việc theo dõi vị trí và hành trình hoạt động của nhóm tàu 12 mét đến dưới 15 mét hiện chủ yếu dựa vào các phương thức quản lý truyền thống, kiểm tra, kiểm soát tại cảng, tại địa bàn và các biện pháp nghiệp vụ khác.
Trong bối cảnh nêu trên, việc nghiên cứu hỗ trợ lắp đặt thiết bị giám sát vị trí, hành trình đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét là giải pháp quản lý bổ sung, giúp cơ quan chức năng có thêm dữ liệu để theo dõi, cảnh báo sớm nguy cơ tàu hoạt động sai vùng, hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của chủ tàu, thuyền trưởng, đồng thời nếu được triển khai thực hiện sẽ là một minh chứng rõ nét trong việc nỗ lực thực hiện chống khai thác thủy sản bất hợp pháp IUU của tỉnh Đắk Lắk
Việc hỗ trợ nhằm khuyến khích ứng dụng công nghệ, nâng cao hiệu quả quản lý đội tàu cá, hỗ trợ cơ quan nhà nước trong việc theo dõi, quản lý hoạt động của tàu cá và góp phần phục vụ công tác chống khai thác IUU.
Qua rà soát các quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế, việc xây dựng chính sách hỗ trợ của địa phương đối với chi phí lắp đặt và duy trì thiết bị giám sát vị trí, hành trình cần được xem xét trên cơ sở:
- Yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động của tàu cá; 
- Yêu cầu ứng dụng công nghệ trong quản lý nghề cá; 
- Nhu cầu hỗ trợ giảm chi phí đầu tư và duy trì thiết bị đối với chủ tàu thuộc đối tượng chính sách; 
- Yêu cầu triển khai kịp thời các giải pháp phục vụ công tác chống khai thác IUU; 
- Khả năng cân đối nguồn lực của ngân sách địa phương. 
Chính sách dự kiến là chính sách hỗ trợ của địa phương, được xây dựng trong phạm vi thẩm quyền theo quy định của pháp luật; không nhằm đặt ra thêm điều kiện bắt buộc về hoạt động khai thác thủy sản ngoài quy định của pháp luật hiện hành.
Việc ban hành chính sách cần bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng mục đích, không trùng lặp với các chính sách hỗ trợ khác từ ngân sách nhà nước.
Từ những lý do nêu trên, xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ lắp đặt và duy trì thiết bị giám sát đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, phục vụ công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định là cần thiết, phù hợp với thực tiễn.
Dự báo Hậu quả nếu không kịp thời ban hành
- Tăng nguy cơ vi phạm quy định IUU: Thiếu công cụ theo dõi giám sát đối với 573 tàu cá (từ 12m đến dưới 15m) sẽ tạo ra "khoảng trống" quản lý lớn, dẫn đến nguy cơ tàu cá vi phạm ranh giới vùng lộng, khai thác sai vùng hoặc xâm phạm vùng biển nước ngoài mà không được cảnh báo sớm;
- Ảnh hưởng tiêu cực đến nỗ lực tháo gỡ "thẻ vàng" EC: Làm chậm tiến độ triển khai Quyết định số 1516/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trực tiếp ảnh hưởng đến kết quả đánh giá của Đoàn kiểm tra Ủy ban Châu Âu (EC) tại đợt thanh tra tiếp theo;
- Khó khăn trong công tác ứng phó thiên tai, cứu hộ cứu nạn: Khi xảy ra sự cố trên biển (bão, tai nạn, chìm tàu), cơ quan chức năng sẽ thiếu dữ liệu vị trí chính xác để triển khai lực lượng ứng cứu kịp thời, gây rủi ro về tính mạng và tài sản cho ngư dânLuật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trao cho HĐND cấp tỉnh/thành phố quyền ban hành các nghị quyết quy định chính sách, biện pháp có tính đặc thù phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội địa phương, miễn là không trái với Hiến pháp, luật và văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên. Điều này cho phép tỉnh Đắk Lắk quy định các mức hỗ trợ, đối tượng hỗ trợ, trong khuôn khổ ngân sách địa phương.
2. Mục tiêu xây dựng chính sách
2.1. Mục tiêu tổng quát
Mục tiêu chung của việc xây dựng chính sách là nhằm phát triển ngành thủy sản tỉnh Đắk Lắk theo hướng bền vững, hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH); Hiện đại hóa công tác quản lý nghề cá, bảo đảm minh bạch hoạt động khai thác, hỗ trợ trực tiếp cho ngư dân giảm bớt chi phí, đóng góp tích cực vào nỗ lực tháo gỡ "Thẻ vàng" của Ủy ban Châu Âu EC; Chính sách góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
2.2. Mục tiêu cụ thể
- Hỗ trợ kinh phí mua sắm, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho khoảng 600 tàu cá (bao gồm dự phòng phát sinh) với mức tối đa 4.000.000 đồng/thiết bị.
- Hỗ trợ 100% cước phí duy trì kết nối (tối đa 100.000 đồng/tàu/tháng) trong 12 tháng đầu tiên.
- Quản lý 100% dữ liệu vị trí tàu cá từ 12m đến dưới 15m thông qua hạ tầng số của địa phương.
 II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
1. Đánh giá tác động
a) Giải pháp 1: hỗ trợ lắp đặt và duy trì thiết bị giám sát đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét trên địa bàn tỉnh
- Tác động đối với hệ thống pháp luật:Đảm bảo tính thống nhất với Luật Thủy sản 2017 (không tự ý phát sinh nghĩa vụ bắt buộc trái quy định Luật), phù hợp thẩm quyền quyết định chi ngân sách địa phương theo Luật Ngân sách nhà nước 2025 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2025
- Tác động về kinh tế - xã hội:
Ngân sách tỉnh chi trả khoảng 3,12 tỷ đồng; chủ tàu tiết kiệm được chi phí đầu tư ban đầu; các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông/thiết bị phát triển dịch vụ.
Ngư dân an tâm bám biển nhờ công cụ hỗ trợ định vị cứu hộ cứu nạn; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; tạo niềm tin vào chính sách an sinh của địa phương
- Tác động về giới: Không tạo ra sự bất bình đẳng giới; tạo điều kiện kinh tế ổn định cho các hộ gia đình ngư dân.
- Tác động của thủ tục hành chính: Tạo quy trình đăng ký, nghiệm thu và quyết toán qua Đơn vị dịch vụ, đơn giản hóa tối đa cho ngư dân.
b) Giải pháp 2: Không hỗ trợ lắp đặt và duy trì thiết bị giám sát đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét trên địa bàn tỉnh
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Giữ nguyên hiện trạng, không phát sinh văn bản mới.
- Tác động về kinh tế - xã hội: Tiết kiệm được 3,12 tỷ đồng ngân sách trước mắt. Tuy nhiên, ngư dân không tự nguyện lắp đặt thiết bị do chi phí cao; cơ quan nhà nước không có dữ liệu quản lý; Tăng nguy cơ vi phạm quy định IUU dẫn đến thiệt hại kinh tế thủy sản.
- Tác động về giới: Không ảnh hưởng
- Tác động của thủ tục hành chính: Không phát sinh thủ tục hành chính
c) Giải pháp 3: Bắt buộc lắp đặt và duy trì thiết bị giám sát đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét trên địa bàn tỉnh bằng quy định địa phương
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Vi phạm thẩm quyền và tính thống nhất của văn bản quy phạm pháp luật. Luật Thủy sản 2017 và Nghị định số  41/2026/NĐ-CP của Chính phủ bắt buộc lắp thiết bị giám sát hành trình đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên. Văn bản của Hội đồng nhân dân tỉnh không được tự ý đặt ra điều kiện kinh doanh hoặc nghĩa vụ bắt buộc ngoài quy định của Luật.
- Tác động về kinh tế - xã hội: Gây bức xúc trong cộng đồng ngư dân do phát sinh gánh nặng chi phí bắt buộc.
- Tác động về giới: Ảnh hưởng tiêu cực đến sinh kế hộ gia đình ngư dân nghèo
- Tác động của thủ tục hành chính: Phát sinh thủ tục hành chính phức tạp.
2. Giải pháp tối ưu được lựa chọn và lý do lựa chọn giải pháp
a) Giải pháp tối ưu được lựa chọn: Giải pháp 1. hỗ trợ lắp đặt và duy trì thiết bị giám sát đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét trên địa bàn tỉnh
b) Lý do lựa chọn giải pháp: Đáp ứng đầy đủ tính hợp pháp, giải quyết triệt để "khoảng trống" trong quản lý nghề cá, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và ngư dân, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của tỉnh Đắk Lắk.
Sở Nông nghiệp và Môi trường kính báo cáo ./.
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